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TÓM TẮT
Thí nghiệm này được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của bổ sung bột hoa chuối lên 

lượng ăn vào và tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất của dê thịt lai. Thí nghiệm được bố trí hai hình vuông 
latin 4x4, với 4 giai đoạn và 4 nghiệm thức (NT). Bốn NT gồm: đối chứng (ĐC), bổ sung 1,5% bột 
hoa chuối (HC1.5), bổ sung 3% bột hoa chuối (HC3.0), bổ sung 4,5% bột hoa chuối (HC4.5). Các chỉ 
tiêu theo dõi là: lượng vật chất khô ăn vào, lượng nước uống, pH dịch dạ cỏ, thể tích nước tiểu và 
tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất. Kết quả thí nghiệm cho thấy bổ sung bột hoa chuối không ảnh hưởng 
đến lượng thức ăn tiêu thụ, nước uống, thể tích nước tiểu và trọng lượng của dê. Tuy nhiên, lượng 
Na và K ăn vào tăng với tỷ lệ bổ sung bột hoa chuối tăng (P<0,05). Kết quả là pH dịch dạ cỏ cũng 
tăng khi tỷ lệ bột hoa chuối tăng trong khẩu phần. Tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất cao nhất ở NT HC4.5 
và thấp nhất ở NT ĐC. Kết quả từ thí nghiệm hiện tại cho thấy bổ sung bột hoa chuối với tỷ lệ 4,5% 
trong khẩu phần của dê thịt đã cải thiện pH dịch dạ cỏ và tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất, đặc biệt là tỷ 
lệ tiêu hóa ADF và NDF.

Từ khóa: Bột hoa chuối, dê thịt, tỷ lệ tiêu hóa, pH dạ cỏ.
ABSTRACT

The effects of different levels of banana flower powder supplementation on intakes and 
nutrients digestibility in growing crossbred goats

This study was carried out to determine the effects of different levels of banana flower 
powder supplementation on intakes and nutrients digestibility in growing crossbred goats. The 
study was assigned as two replications of 4x4 Latin square design, consisting of four periods and 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tổng số lượng đàn dê trong cả nước giai 

đoạn 2015-2019 tăng trung bình 6,4%/năm, cụ 
thể từ 1,78 triệu con lên 2,61 triệu con (Niên 
giám Thống kê, 2015 và 2019). Khả năng sản 
xuất của dê nói riêng, vật nuôi nói chung 
phụ thuộc rất nhiều các yếu tố trong đó dinh 
dưỡng là một trong những yếu tố quan trọng. 
Chính vì vậy, bên cạnh việc chọn lọc, cải tiến 
di truyền thì việc tăng cường nuôi dưỡng với 
khẩu phần có mức dinh dưỡng cao, thích hợp 
sẽ phát huy tốt hơn tiềm năng di truyền, nâng 
cao khả năng sản xuất thịt của chúng. Ở gia 
súc nhai lại thường duy trì pH ở dạ cỏ thích 
hợp trong khoảng 6,3-6,8 cho hoạt động của vi 
khuẩn phân giải xơ (Santra và ctv, 2003). Thức 
ăn tinh với tỷ lệ cao sẽ làm tăng năng lượng 
của khẩu phần, nhưng sẽ góp phần làm giảm 
pH dạ cỏ đặc biệt là nguồn thức ăn tinh đó có 
tỷ lệ carbohydate dễ lên men cao (Aikman và 
ctv, 2011). Theo báo cáo của Enemark (2008), 
pH dạ cỏ giảm dưới mức tối ưu sẽ làm giảm 
lượng thức ăn ăn vào, sự phát triển của vi 
sinh vật đặc biệt là vi sinh vật phân giải xơ, 
và dẫn đến giảm năng suất của gia súc. Natri 
carbonate (NaHCO3) thông thường được bổ 
sung vào khẩu phần của gia súc nhai lại như 
là tác nhân để trung hòa pH dạ cỏ và trở thành 
một trong những quy trình tiêu chuẩn trong 
chăn nuôi gia súc nhai lại ở nhiều nước trên 
thế giới (Santra và ctv, 2003; Dijkstra và ctv, 
2012). Tuy nhiên, việc sử dụng các loại thực 
vật bản địa để cải thiện chức năng dạ cỏ hiện 
nay đang được các nhà nghiên cứu và nhà 

dinh dưỡng quan tâm vì sử dụng các loại hóa 
chất bổ sung vào khẩu phần có thể dẫn đến 
dư lượng trong thịt hay sữa. Các loại thực vật 
có hàm lượng khoáng cao có tiềm năng trong 
điều hòa sự ổn định pH dạ cỏ. Các nghiên cứu 
trước đây đã chỉ ra rằng bột hoa chuối có tiềm 
năng sử dụng như là nhân tố đệm ở dạ cỏ do 
chứa hàm lường chất khoáng cao như natri, 
kali và phốt pho (Ngamsaeng và ctv, 2006; 
Kang và Wanapat, 2013). Bổ sung bột hoa 
chuối đã cải thiện pH và hiệu quả lên men ở 
bò thịt và bò sữa (Kang và ctv, 2014; 2015). Tuy 
nhiên, có rất ít thông tin về hiệu quả bổ sung 
bột hoa chuối trong khẩu phần của dê thịt, đặc 
biệt trong điều kiện chăn nuôi và khí hậu của 
Việt Nam. Vì vậy, nghiên cứu hiện tại nhằm 
đánh giá các mức độ bổ sung bột hoa chuối 
trong khẩu phần của dê thịt lên lượng thức 
ăn tiêu thụ và tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất được 
thực hiện là cần thiết.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu 
Chuồng nuôi dê thí nghiệm (TN) được 

xây dựng thoáng mát sạch sẽ, không bị mưa 
tạt gió lùa. Mỗi ô có khoảng cách 0,5m, với 
kích thước mỗi ô là 1,2m (dài) x 0,7m (rộng) x 
1,7m (cao). Chiều cao từ sàn chuồng đến mặt 
đất là 0,7m. Mỗi ô chuồng điều có máng ăn, 
máng uống riêng.

Bột hoa chuối: Hoa chuối được lấy từ các 
trang trại chuối của nông dân, đây là loại 
chuối trồng thu trái và không bán hoa. Sau đó 
sẽ được mang về, cắt lát, phơi nắng 2-3 ngày 

four treatments. The treatments were without supplementation of banana flower powder (ĐC), 
supplement with 1.5% banana flower powder (HC1.5), supplement with 3.0% banana flower 
powder (HC3.0) and supplement with 4.5% banana flower powder (HC4.5). The parameters were 
nutrients and water intake, ruminal pH, urine volume and nutrients digestibility. The results from 
this study showed that banana flower powder supplementation did not affect on nutrients and 
water intake, urine volume and body weight. However, Na and K intakes increased as the banana 
flower powder supplementation increased (P<0.05). Goats supplement with banana flower powder 
have improved ruminal pH and nutrients digestibility, particularly between HC4.5 and ĐC groups. 
The results from present study indicated that goats consumed with 4.5% banana flower powder 
which would improve ruminal pH and followed by nutrients digestibility, particularly ADF and 
NDF digestibility.

Keywords: Banana flower powder, crossbred goat, digestibility, ruminal pH.
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cho khô, giòn và mang đi nghiền. 
Tất cả dê được cho ăn khẩu phần trộn 

hoàn chỉnh (TMR) giống nhau: 70% bắp ủ 
chua và 30% thức ăn hỗn hợp: thức ăn hỗn 
hợp gồm cám gạo, bột bắp, khô đậu nành, bột 
đá mịn và rỉ mật đường (Bảng 1).
Bảng 1. Tỷ lệ các nguyên liệu của khẩu phần (%)

Thành phần ĐC HC1.5 HC3.0 HC4.5
Thân lá bắp ủ chua 70,0 70,0 70,0 70,0
Cám gạo tươi 8,0 6,5 5,0 3,5
Bột bắp 11,3 11,3 11,4 11,4
Khô đậu nành 7,8 7,8 7,7 7,7
Bột đá mịn 0,9 0,9 0,9 0,9
Rỉ mật đường 2,0 2,0 2,0 2,0
Bột hoa chuối 0 1,5 3,0 4,5
Tổng 100 100 100 100

Mẫu thức ăn dùng trong TN được sấy để 
xác định vật chất khô sau đó được phân tích 
thành phần hóa học.
Bảng 2. Thành phần hóa học của khẩu phần (%)

TPHH ĐC HC1.5 HC3.0 HC4.5
DM 29,5 30,30 30.5 30,62
CP 16,2 16,1 16,25 16,3
EE 4,3 4,22 4,15 4,07
ADF 28,5 28.3 28.15 27,89
NDF 39,5 39,20 39,11 38,90
Na+ 0,1 0,11 0,13 0,14
K+ 1,7 1,77 1,84 1,91
Cl- 1,06 1,0 1,02 1,05

DM = Vật chất khô; CP = Protein thô; EE = Béo thô; 
ADF = Xơ axít; NDF = Xơ trung tính. 

2.2. Bố trí thí nghiệm
Thí nghiệm được bố trí theo Ô vuông 

latin 4x4, với 4 giai đoạn và 4 nghiệm thức 
(NT) tương ứng với 8 dê lai: NT đối chứng 
(ĐC), NT bổ sung 1,5% bột hoa chuối (HC1.5), 
NT bổ sung 3% bột hoa chuối (HC3.0), NT bổ 
sung 4,5% bột hoa chuối (HC4.5). Mỗi giai 
đoạn TN gồm 17 ngày, bao gồm 10 ngày nuôi 
thích nghi và 7 ngày thu thập số liệu. Tất cả dê 
TN được ăn khẩu phần trộn hoàn chỉnh (TMR) 
với tỷ lệ bột hoa chuối khác nhau, bao gồm 
70% thân lá bắp ủ chua và 30% thức ăn hỗn 
hợp. Dê được cho ăn hai lần/ngày vào lúc 07 
giờ sáng và 15 giờ chiều, và được uống nước 

tự do. Đề tài được thực hiện từ tháng 2/2021 
đến tháng 5/2021, tại Khu thực nghiệm chăn 
nuôi Khoa Phát triển nông thôn – Trường Đại 
học Cần Thơ. 

Thu số liệu: tất cả số liệu thức ăn, nước 
uống và thức ăn thừa sẽ được ghi nhận hàng 
ngày, mẫu thức ăn thừa sẽ được lấy mỗi ngày 
trong suốt quá trình TN. Vào cuối TN, các 
mẫu thức ăn và thức ăn thừa sẽ được trộn lại 
và đem đi phân tích các chỉ tiêu DM và CP 
theo phương pháp của AOAC (1990) và NDF, 
ADF theo phương pháp của Van Soet và ctv 
(1991). Dê được cân ở thời điểm bắt đầu và kết 
thúc mỗi giai đoạn TN, vào buổi sáng trước 
khi cho ăn.

Tỷ lệ tiêu hóa: toàn bộ phân sẽ được thu 
liên tục trong 05 ngày cuối của thí nghiệm (từ 
ngày 12 đến ngày 17 của mỗi giai đoạn). Sau 
khi ghi nhận phân bài thải mỗi ngày, 10% khối 
lượng phân hàng ngày sẽ được lấy và trữ ở -20 
0C để phân tích DM, CP, ADF và NDF.   

Dịch dạ cỏ: dịch dạ cỏ sẽ lấy ở ngày cuối 
cùng của thí nghiệm bằng ống thông thực 
quản và ở thời điểm 0, 3 và 6 giờ sau khi cho 
dê ăn buổi sáng. Sau đó dịch dạ cỏ sẽ được lọc 
qua hai lớp vải màn và pH sẽ được đo trực 
tiếp bằng pH kế.
2.3. Xử lý số liệu

Tất cả số liệu được biểu diễn dạng trung 
bình và sai số chuẩn. Số liệu của các NT được 
phân tích phương sai bằng mô hình tuyến tính 
tổng quát của mô hình ô vuông Latin bằng 
phần mềm Minitab 14. So sánh sự sai khác 
giữa các NT bằng phép thử Tukey với giá trị 
α=0,05.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng lên lượng vật chất khô, muối 
khoáng, nước uống và thể tích nước tiểu

Kết quả thí nghiệm cho thấy trọng lượng 
dê thí nghiệm không có sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức (Bảng 3; 
P>0,05). Trong khi đó sự thay đổi trọng lượng 
dê cao nhất ở nghiệm thức HC4.5 là 5,71% và 
không khác biệt so với các nghiệm thức còn 
lại của thí nghiệm. Kết quả này tương tự so 
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với báo cáo của Buranakarl và ctv (2020) khi 
dê thịt ăn các khẩu phần (cỏ Lông Tây với 
các tỷ lệ lá cọ) khác nhau có sự thay đổi khối 
lượng 1,39-5,04%. Lượng VCK tiêu thụ trung 
bình là 31,98-33,42 g/kg BW/ngày và không 
có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các 
NT. Theo nghiên cứu của Nguyễn Thiết (2021) 
lượng tiêu thụ VCK của dê thịt lai thấp hơn 
so với TN hiện tại, trung bình 27-28 g/kg BW/
ngày. Kết quả TN này tương tự các nghiên cứu 
trước đây khi sử dụng bột hoa chuối bổ sung 
trong khẩu phần cho bò sữa, bò sữa đực hoặc 
trâu đều không làm tăng lượng tiêu thụ VCK 
(Kang và ctv, 2015; Wanapat và ctv, 2018). Các 
nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng bột hoa 
chuối có chứa hàm lượng chất khoáng cao như 
natri, kali (Ngamsaeng và ctv, 2006; Kang và 
Wanapat, 2013). Tương tự, thí nghiệm hiện tại 

cho thấy thành phần Na, K tăng khi tỷ kệ bột 
hoa chuối tăng trong khẩu phần (Bảng 2). Điều 
này dẫn đến lượng Natri và Kali ăn vào khác 
biệt có ý nghĩa thống kê giữa các NT (Bảng 3; 
P<0,05), lượng Natri và Kali ăn vào tăng với 
tỷ lệ bổ sung bột hoa chuối tăng. Ngược lại 
lượng Cl ăn vào không khác biệt có ý nghĩa 
thống kê giữa các NT. Về mặt sinh lý, khi động 
vật sử dụng lượng cao các muối khoáng này 
sẽ dẫn đến làm tăng lượng nước uống và sự 
bài thải nước tiểu. Tuy nhiên, kết quả của thí 
nghiệm cho thấy lượng nước uống và thể tích 
nước tiểu của dê thịt giữa các NT khác biết 
không có ý nghĩa thống kê (Bảng 3; P>0,05). 
Điều này có thể do lượng muối khoáng (Na, 
K) ăn vào chưa đủ lớn để có thể ảnh hưởng 
làm tăng lượng nước uống của dê thịt ở thí 
nghiệm hiện tại. 

Bảng 3. Ảnh hưởng lên lượng vật chất khô, muối khoáng, nước uống và thể tích nước tiểu

Chỉ tiêu ĐC HC1.5 HC3.0 HC4.5 SE P
TL dê TN (kg/con) 32,35 31,85 31,90 32,55 0,54 0,76
Sự thay đổi TL (%) 3,55 3,46 3,70 5,71 0,79 0,18
Lượng VCK tiêu thụ (g/kg BW/ngày) 33,21 33,42 33,32 31,98 0,72 0,48
Lượng Na ăn vào (g/con/ngày) 1,08b 1,17b 1,38a 1,46a 0,02 0,001
Lượng K ăn vào (g/con/ngày) 18,32b 18,78ab 19,54ab 19,91a 0,36 0,02
Lượng Cl ăn vào (g/con/ngày) 11,42 10,61 10,83 10,94 0,20 0,07
Lượng nước uống (g/kg BW/ngày) 25,18 25,78 21,51 24,04 1,87 0,41
Thể tích nước tiểu (g/kg BW/ngày) 42,11 47,45 46,80 46,89 3,44 0,67

3.2. Ảnh hưởng lên pH dịch dạ cỏ và tỷ lệ 
tiêu hóa dưỡng chất

Kết quả TN cho thấy giá trị pH ở thời 
điểm trước khi ăn (0 giờ) khác biệt không có ý 
nghĩa thống kê giữa các NT (Bảng 4, P>0,05). 
Tuy nhiên, tỷ lệ bổ sung bột hoa chuối tăng 
đã làm tăng giá trị pH ở thời điểm 03 và 06 
giờ sau khi ăn (P<0,05), đặc biệt là giữa NT 
HC4.5 và ĐC. Giá trị pH được cải thiện khi 
tăng tỷ lệ bổ sung bột hoa chuối ở TN hiện tại 
có thể do lượng muối khoáng ăn vào (Na+, K+) 
cao ở các NT bổ sung bột hoa chuối (Bảng 3). 
Các muối khoáng này có thể trung hòa và duy 
trì pH dịch dạ cỏ (Kang và ctv, 2015). Theo 
Nguyen Thiet và ctv (2020), dê sữa được bổ 
sung NaHCO3 với hàm lượng Na ăn vào cao 
đã cải thiện giá trị pH dịch dạ cỏ và tương tự 
so với TN này. Nhìn chung, pH dịch dạ cỏ là 

một trong những yếu tố quan trọng cho chức 
năng dạ cỏ, đặc biệt là vi sinh vật phân giải 
xơ có thể phát triển tốt ở pH 6.3-6.8 (Santra và 
ctv, 2003). Kết quả của TN này cho thấy pH 
dịch dạ cỏ của dê thịt vẫn nằm trong phạm vi 
này, tuy nhiên tỷ lệ tiêu hóa xơ (ADF, NDF) sẽ 
khác nhau khi giá trị pH khác nhau (P<0,05). 
Bổ sung bột hoa chuối không chỉ cải thiện pH 
dạ cỏ mà còn cải thiện tỷ lệ tiêu hóa dưỡng 
chất ở dê thịt. 

Bảng 4. Ảnh hưởng lên pH dịch dạ cỏ

Thời gian ĐC HC1.5 HC3.0 HC4.5 SE P

0 giờ 6,74 6,85 6,97 7,01 0,08 0,12
3 giờ 6,66b 6,77ab 6,84ab 6,90a 0,05 0,02
6 giờ 6,44b 6,51b 6,83a 6,88a 0,07 0,001

Tỷ lệ tiêu hóa DM, CP, ADF, NDF tăng 
khi tỷ lệ bổ sung bột hoa chuối tăng, đặc biệt 
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giữa NT ĐC và HC4.5. Kết quả TN tương tự so 
với nghiên cứu trên trâu của Wanapat và ctv 
(2018) và trên bò thịt của Kang và ctv (2017). 
Theo Sung và ctv (2007) cho rằng pH dạ cỏ cao 
sẽ cải thiện tỷ lệ tiêu hóa VCK và hàm lượng 
VFA trong dạ cỏ. Tương tự, Grant và Weidner 
(1992) cho rằng tỷ lệ tiêu hóa NDF tăng khi pH 
dạ cỏ lớn hơn 6,0 và giảm khi pH nhỏ hơn 6,0. 
Tóm lại, kết quả của TN cho thấy tỷ lệ tiêu hóa 
dưỡng chất, đặc biệt là tỷ lệ tiêu hóa ADF và 
NDF tăng khi bổ sung bột hoa chuối tăng. Điều 
này rất quan trọng đối với các khẩu phần có sử 
dụng tỷ lệ cao thức ăn tinh cho gia súc nhai lại. 

Bảng 5. Ảnh hưởng lên tỷ lệ tiêu hóa (%)

TLTH ĐC HC1.5 HC3.0 HC4.5 SE P
DM 77,64b 78,17ab 78,22ab 81,22a 0,86 0,04
CP 81,03b 81,48ab 81,52ab 84,07a 0,73 0,03
ADF 60,88b 61,79ab 61,89ab 67,13a 1,51 0,04
NDF 63,21b 64,08ab 64,16ab 69,10a 1,42 0,03

4. KẾT LUẬN
Kết quả TN đã chỉ ra rằng bổ sung bột hoa 

chuối với tỷ lệ 4,5% trong khẩu phần của dê 
thịt đã cải thiện pH dịch dạ cỏ từ đó cải thiện 
tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất đặc biệt là tỷ lệ tiêu 
hóa ADF và NDF. Ngược lại, bổ sung bột hoa 
chuối cho dê thịt không ảnh hưởng đến khối 
lượng, sự tiêu thụ VCK, nước uống cũng như 
sự bài thải nước tiểu.
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